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Tóm tắt: Trong những năm gần đây, nhiều hiện tượng tai biến địa chất xảy ra tại khu 

vực từ Hòa Bình tới Việt Trì như: xói lở bờ sông, nứt vỡ đê lặp đi lặp lại tại một số điểm, 

nứt và sụt lún đất. Các hiện tượng này chưa giải thích được, nên chưa có biện pháp khắc 

phục hợp lý. Trên cơ sở các tài liệu nghiên cứu mới, các tác giả đã đề cập đến các tai biến 

địa chất nội sinh (nứt, sụt đất, trượt đất, động đất), ngoại sinh (xói lở) ở một số địa điểm 

cụ thể, như đồi Ông Tượng (thị xã Hòa Bình), xã Phong Vân (huyện Ba Vì), xã Tân Đức, 

Minh Đạo (Việt Trì) và giải thích mối quan hệ của các hiện tượng này với hoạt động hiện 

đại của đới đứt gãy á kinh tuyến kéo dài không liên tục đi qua vùng nghiên cứu. 
 

 
I. MỞ ĐẦU 

Năm 1996, hiện tượng nứt, trượt đất đã xảy ra tại vùng đồi Ông Tượng (thị xã Hòa Bình). Từ 

đó đến nay mặc dù đã xây kè bằng đá để chống trượt, nhưng hiện tượng nứt vỡ vẫn xảy ra và năm 

2011 đã phải tiến hành kè đá lại với quy mô lớn hơn. Ngày 5/12/2010, 5 căn nhà ở tổ 20, phường 

Đồng Tiến, thị xã Hòa Bình bị thiệt hại nặng nề. Chỉ qua một đêm, căn nhà mới xây của chị Liễu 

đã bị siêu vẹo, nứt vỡ, hư hỏng nặng và có nguy cơ sụp đổ. Gia đình anh Thanh đang ngủ bỗng 

căn nhà cấp 4 của anh bị nứt làm đôi, nước bắn tung tóe. Nguyên nhân ban đầu được xác định là 

nền, móng nhà của các hộ trên bị sụt lún do nước ngầm gây ra. Vào tháng 9/2010, tại khu vực xã 

Phong Vân (Ba Vì) xuất hiện nhiều hố sụt lớn trong vườn nhà dân. Gia đình anh Vũ Văn Tùng, 

xóm Nội đã bị hố "đen" nuốt chửng cả nhà bếp lẫn công trình phụ. Hiện trạng xói lở bờ sông Đà 

đoạn từ Hòa Bình đến Việt Trì rất phổ biến cả ở bờ trái và bờ phải và hiện nay giải pháp khắc phục 

là xây kè đá chống xói lở. 

Nguyên nhân gây ra các hiện tượng trên cũng đã được lý giải, song chưa thực sự đầy đủ và 

đúng với bản chất của vấn đề. Giải pháp xây kè được đưa ra hiện nay được coi là giải pháp duy 

nhất. Tuy nhiên, vấn đề là làm kè như thế nào, kè kiểu gì và bằng loại vật liệu nào ? Nhiều chỗ kè 

đi, kè lại nhiều lần bằng bê tông và đá vẫn vỡ nứt, gây tốn kém rất nhiều tiền của mà không thu 

được kết quả. Từ những điểm nêu trên, ta thấy rằng việc nghiên cứu và phát hiện nguyên nhân của 

các hiện tượng này đã trở thành vấn đề cấp thiết và cần tiến hành ngay để có thể đề ra giải pháp 

khắc phục hợp lý, bảo vệ môi trường bền vững. 

II. ĐẶC ĐIỂM KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI VÙNG HÒA BÌNH - VIỆT TRÌ 

1. Sơ lược về các đứt gãy á kinh tuyến ở Đông Bắc Bộ               

 Áp dụng tổ hợp nhiều phương pháp nghiên cứu, chúng tôi đã có một số phát hiện về các đứt 

gãy á kinh tuyến ở miền Đông Bắc Bộ [3-6]. Các đứt gãy này thể hiện rõ ràng trên các tài liệu địa 

mạo, từ hàng không, địa chấn, trọng lực. 



Trên bản đồ đẳng trị bề mặt Moho, có thể nhận thấy sự thể hiện rõ ràng của các đứt gãy á kinh 

tuyến như: đứt gãy Hoà Bình - Sơn Dương - Mèo Vạc, Đan Phượng - Tam Đảo - Bảo Lạc, và Ninh 

Bình - Ngân Sơn - Hà Quảng. Trên bản đồ này thể hiện rõ hai miền có cấu trúc khác hẳn nhau, 

ngăn cách bởi các dải á kinh tuyến Hoà Bình - Sơn Dương - Mèo Vạc và Ninh Bình - Ngân Sơn - 

Hà Quảng (Hình 1). 

Các hệ thống đứt gãy này cũng được phân tích theo độ dày của trầm tích Pliocen - Đệ tứ trên 

nhiều mặt cắt địa chấn. 

 

Hình 1. Các cấu trúc á kinh tuyến thể hiện trên bản đồ đẳng trị bề mặt Moho. 

 

Trên các mặt cắt địa chấn tuyến 83-2 (cách bờ biển Nam Định 20 km), tuyến 93-23 và tuyến 

83-34, ta nhận thấy bề mặt đáy trầm tích Pliocen gần như nằm ngang và ổn định - hoàn toàn không 



phát hiện thấy các đứt gãy trẻ cắt qua trầm tích Pliocen - Đệ tứ. Trên các mặt cắt địa chấn tuyến 

9-83 (Nghệ An) và tuyến 83-27 (Hà Tĩnh) đã xác định được các đứt gãy trẻ cắt qua lớp phủ Pliocen 

- Đệ tứ, làm ranh giới của trầm tích Pliocen - Đệ tứ sụt bậc và có dạng các đứt gãy tách giãn rất 

đặc trưng (Hình 2). Từ đây, các nhà địa chất [14] đã rút ra nhận định: Các đứt gãy trẻ cắt qua 

Pliocen - Đệ tứ chủ yếu là đứt gãy á kinh tuyến và là kiểu đứt gãy tách giãn - trượt bằng. Trường 

ứng suất của chúng có phương nén ép á kinh tuyến và tách giãn á vĩ tuyến. Biên độ sụt lún của các 

đứt gãy á kinh tuyến này theo các số liệu địa chấn đạt tới vài chục mét, trong khi đó các đứt gãy 

thuộc đới đứt gãy Sông Hồng không biểu hiện cắt qua các trầm tích N2-Q. 

Các kết quả nghiên cứu đứt gãy á kinh tuyến trên lục địa ở miền Đông Bắc Bộ [3, 4, 6] được 

đối sánh với kết quả nghiên cứu địa chấn ở ngoài biển [14] và đạt được sự phù hợp khá cao. Từ 

đây, ta nhận thấy có thể liên kết những tài liệu trên và lập được một sơ đồ đứt gãy hoạt động trong 

N2-Q ở miền Đông Bắc Bộ. Một số đứt gãy thuộc hệ thống này còn thể hiện ở phía bắc ngoài lãnh 

thổ Việt Nam trên Bản đồ Động lực thạch quyển của Trung Quốc (năm 1986). Trên bản đồ này, 

hai đới đứt gãy á kinh tuyến Ninh  Bình - Ngân Sơn - Hà Quảng và Yên Bái - Hà Giang thể hiện 

rõ ở dạng hai dải dị thường trọng lực kéo dài vài trăm kilomet trên lãnh thổ Trung Quốc (hai dải 

sọc ở phía bắc trên Hình 3). 

Từ những điểm trình bày trên, ta rút ra được một số kết luận về hoạt động N2-Q của các đứt gãy 

á kinh tuyến ở miền Đông Bắc Bộ như sau: 

1. Các đứt gãy á kinh tuyến ở miền Đông Bắc Bộ thể hiện trên nhiều tài liệu khác nhau ở dạng 

đới không liên tục và kéo dài hàng trăm kilomét từ biên giới Việt-Trung qua vịnh Bắc Bộ tới vùng 

Quảng Bình - Vĩnh Linh. 

2. Các đứt gãy á kinh tuyến biểu hiện hoạt động rõ rệt trong giai đoạn Pliocen - Đệ tứ và thể 

hiện hoạt động hiện đại mạnh hơn các đứt gãy thuộc đới đứt gãy Sông Hồng. Các đứt gãy thuộc 

đới đứt gãy Sông Hồng chỉ hoạt động mạnh trong giai đoạn từ Miocen trở về trước.          

2. Sự biến đổi mạng sông ở vùng Hòa Bình - Việt Trì 

Ở vùng ngã ba sông Hồng, sông Đà và sông Lô có ba đứt gãy lớn nhất miền Bắc Việt Nam  chạy 

qua. Các đứt gãy này đã được chứng minh là có biểu hiện hoạt động hiện đại. Vậy tại sao ở các 

vùng này 3 con sông trên lại không tiếp tục chảy theo phương TB-ĐN. Điều gì làm cho sông Đà 

đang chảy theo phương TB-ĐN đột ngột chuyển lòng về phía bắc, đổ vào sông Hồng?   

Kết quả nghiên cứu đã khôi phục lại mạng sông suối cổ qua những thời kỳ địa chất khác nhau, 

từ đó rút ra nhận định về hoạt động kiến tạo trẻ. Trên bản đồ đẳng đáy trầm tích Kainozoi [3] đã 

vạch được vị trí lòng cổ sông Hồng và sông Lô. Trên bản đồ này ta nhận thấy vào đầu Kainozoi 

sông Hồng và sông Lô có phương TB-ĐN rõ rệt [3].   

Trên bản đồ đẳng đáy trầm tích Pliocen vùng đồng bằng Bắc Bộ theo tài liệu địa chấn sâu, đã 

dự đoán và vạch ra lòng sông Lô cổ thời kỳ Pliocen. Song trên bản đồ này ta nhận thấy lòng cổ 

của sông Hồng không chảy qua vùng đồng bằng Hà Nội. Bản đồ Địa chất miền Bắc Việt Nam tỷ 

lệ 1: 500.000 thể hiện một dải trầm tích aluvi tuổi N2-Q1 kéo dài tới gần 100 km từ Sơn Tây qua 

Lương Sơn (Hoà Bình) đến Ninh Bình. Phân tích hình thái địa hình và tướng trầm tích có thể nhận 

thấy dải trầm tích aluvi cổ nói trên chính là lòng sông Hồng cổ vào thời kỳ Pliocen-Pleistocen sớm 

(Hình 4) [3]. 



 

Hình 4. Lòng sông Lô cổ và sông Hồng cổ bị đứt gãy á kinh tuyến chặn ngang ở Tuyên Quang và 

Việt Trì, tạo thành hồ cổ Miocen với các trầm tích chứa than dày hàng trăm mét [3]. 

Với sự nén ép (cách đây 5 Tr.n.) từ phía nam theo phương á kinh tuyến, miền võng Hà Nội bị 

nén ép, nâng lên và trở thành cấu trúc hình hoa dương. Vận động nâng này làm cho sông Hồng đổi 

dòng về phía tây và chảy ở ven rìa đồng bằng Bắc Bộ, để lại dải trầm tích aluvi có tuổi N2-Q1 nói 

trên. Trên bản đồ địa chất đô thị Hà Nội [10] vắng mặt các trầm tích aluvi tuổi Pleistocen sớm, 

nghĩa là trong Pleistocen sớm sông Hồng không chảy qua vùng Hà Nội. Đến Pleistocen giữa, sông 

Hồng dịch chuyển lòng về phía đông và chảy qua vùng Hà Nội. Dấu vết của lòng sông Hồng cổ 

này là các trầm tích nguồn gốc sông của hệ tầng Hà Nội tuổi Pleistocen giữa-muộn, thể hiện trên 

bản đồ địa chất ở và trong các lỗ khoan ở vùng nội thành Hà Nội. 

Diện phân bố của dải trầm tích Miocen nguồn gốc đầm hồ kéo dài từ Lào Cai, Yên Bái xuống 

Ba Vì cho thấy: trong Miocen đã tồn tại một hồ nước dài hàng trăm kilomet phương TB-ĐN trùng 

với đứt gãy Sông Hồng. Trong hồ này đã lắng đọng các trầm tích tuổi Miocen chứa than với chiều 

dày hàng trăm mét. 

Dọc sông Lô cũng nhận thấy một dải trầm tích tuổi Miocen chứa than tương tự ở Tuyên Quang. 

Hai dải trầm tích đầm hồ chứa than nói trên cho phép nhận định: trong thời kỳ Miocen, sông Hồng 

đã bị chặn lại tại Việt Trì, sông Lô bị chặn lại ở Tuyên Quang và trở thành các hồ nước dài hàng 

chục, hàng trăm kilomet. 

Ở phần trên, chúng tôi đã giới thiệu một số đứt gãy á kinh tuyến kéo dài qua thị xã Hoà Bình, 

qua Việt Trì và đi xa về phía bắc tới biên giới Việt-Trung [6]. Chính hoạt động của đới đứt gãy á 

kinh tuyến này đã chặn ngang sông Hồng ở Việt Trì, sông Lô ở Tuyên Quang và tạo ra các hồ 

nước kéo dài nói trên (Hình 4). Bằng chứng của đới đứt gãy này đã được chúng tôi phát hiện tại 

La Phù, Thanh Thủy (Hình 6). Đứt gãy này có dạng đứt gãy nghịch, chờm nghịch: cánh phía đông 

của đứt gãy nâng lên, cánh phía tây hạ xuống. Một điểm lộ khác tại thôn Phong Vực, xã Tứ Mỹ, 

Tam Nông, Phú Thọ cũng cho thấy đứt gãy á kinh tuyến có cánh đông nâng lên và cánh tây hạ 

xuống tương tự (Hình 7). 

 Sự đổi dòng của sông Đà chảy về phía bắc từ Hòa Bình đến Ba Vì cũng có liên quan với hoạt 

động của đới đứt gãy á kinh tuyến này. Như phân tích trên, vào giai đoạn Miocen có một hồ nước 

dài hàng trăm kilomet chạy qua vùng Ba Vì, nên không thể có sông Đà ở đây. Vào thời kỳ đó, 

sông Đà vẫn chảy theo phương TB-ĐN qua thị trấn Mai Châu và có thể đổ vào sông Mã (?). 



Hiện nay sông Đà chảy theo phương TB-ĐN đến thị xã Hoà Bình, sau đó chảy quặt về phía bắc 

và đổ vào sông Hồng tại Ba Vì. Như vậy, vào kỷ Đệ tứ, sông Đà chảy cắt ngang qua dải trầm tích 

tuổi Miocen. Điều này hiện quan sát được ngay tại đầu cầu Trung Hà ở Ba Vì. Nghiên cứu đoạn 

thung lũng sông Đà từ Hoà Bình đến Ba Vì, ta không tìm thấy các trầm tích sông có tuổi Pleistocen 

sớm, nên có thể nhận định: đoạn sông Đà này mới được hình thành vào Pleistocen giữa-muộn. Từ 

Pleistocen giữa, sông Đà chuyển dòng về phía bắc và đổ vào sông Hồng như hiện nay. Tới đây, ta 

có thể đi đến nhận định: hoạt động của đới đứt gãy á kinh tuyến Hoà Bình - Ba Vì - Mèo Vạc đã 

làm mạng sông bị biến đổi và dẫn tới sự hợp dòng của ba con sông là: sông Hồng, sông Lô, sông 

Đà ở Việt Trì như ngày nay [13]. 

3. Những biểu hiện hoạt động hiện đại của các đứt gãy kiến tạo 

Trong quá trình nghiên cứu đánh giá tiềm năng nước khoáng tại La Phù (Phú Thọ) năm 2001, 

các nhà địa chất đã xác định đây là nước khoáng nóng với nhiệt độ 37-44oC, độ tổng khoáng hoá 

2500-3500 mg/l. Hàm lượng radon trong nước khoáng ở LK.12 đạt tới 4,28 nCi/l. Kết quả đo 83 

điểm địa nhiệt của phòng Địa vật lý (Viện Địa chất, Viện Khoa học và Công nghệ VN) đã giúp 

thành lập được bản đồ địa nhiệt của vùng. Bản đồ này cho thấy dị thường địa nhiệt kéo dài phương 

á kinh tuyến và chạy dọc theo đê sông Đà [9] ở bờ trái sông tại xã La Phù và Bảo Yên, huyện 

Thanh Thuỷ (có 2 điểm nhiệt độ cao nhất tới 44oC chạy dọc sông Đà theo hướng B-N (Hình 5). 

Ở bờ phải sông Đà, tại xã Thuần Mỹ và xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, trong năm 2005 cũng đã 

khoan và phát hiện nhiều điểm nước khoáng nóng tương tự. Năm 2011, chúng tôi phát hiện thêm 

điểm lộ nước khoáng nóng tại xóm Víp, xã Minh Quang, huyện Ba Vì. Những nơi có biểu hiện 

nước khoáng nóng nói trên trùng với vị trí của các đứt gãy á kinh tuyến mô tả trên. 

 

  

Hình 5. Dị thường địa nhiệt 

của nước khoáng nóng tại La 

Phù, Bảo Yên kéo dài 

phương á kinh tuyến, trùng 

với vị trí của đới đứt gãy á 

kinh tuyến Hoà Bình -  Sơn 

Dương - Mèo Vạc [9]. 

 

Từ đó, có thể nhận xét: nước khoáng nóng ở đây có nguồn gốc liên quan với đứt gãy á kinh 

tuyến. Nước khoáng nóng là biểu hiện của hoạt động kiến tạo hiện đại. Mặt khác, dị thường radon 

cũng là bằng chứng của hoạt động kiến tạo hiện đại, nên sự có mặt của radon trong nước khoáng 

càng chứng tỏ sự đúng đắn của nhận định đứt gãy á kinh tuyến là đứt gãy hoạt động hiện đại. 

 Những kết quả nghiên cứu nói trên chứng tỏ có sự liên hệ chặt chẽ giữa mạng sông suối ở vùng 

nghiên cứu với hoạt động tân kiến tạo. Qua đây, có thể rút ra một số kết luận sau: 



 1. Trong Pliocen-Pleistocen sớm, sông Hồng chảy ở ven rìa phía tây đồng bằng Bắc Bộ, qua 

Sơn Tây, Lương Sơn (Hoà Bình) tới thị xã Ninh Bình. Đến Pleistocen giữa, sông Hồng chuyển 

dòng về phía đông, chảy qua đồng bằng Hà Nội và tạo thành các trầm tích aluvi cổ của hệ tầng Hà 

Nội. 

2. Đoạn sông Đà từ Hoà Bình đến Ba Vì chảy theo phương á kinh tuyến là đoạn sông cắt qua 

trầm tích Miocen nên có tuổi trẻ hơn Miocen. Tuổi của đoạn sông này là Pleistocen giữa - Holocen. 

3. Đới đứt gãy á kinh tuyến (Hoà Bình - Sơn Dương - Mèo Vạc) cắt qua vùng Ba Vì là một đới 

đứt gãy lớn kéo dài vài trăm kilomet, biểu hiện không liên tục, với chiều rộng đới phá huỷ hàng 

chục kilomet, biểu hiện rõ rệt trên các tài liệu địa mạo, viễn thám, địa vật lý và có liên quan với 

nước khoáng nóng, biểu hiện radon trong vùng. Đây là đới đứt gãy hoạt động hiện đại.   

Ngoài ra, trong vùng còn có các đứt gãy ĐB-TN có biểu hiện hoạt động hiện đại. Bằng chứng 

của đứt gãy hoạt động hiện đại là sự thể hiện rõ rệt trên địa hình hiện đại, trên bản đồ bề mặt đỉnh 

(địa hình cổ đầu KZ), có liên quan rõ rệt với chấn tâm động đất và nước khoáng nóng, tạo thành 

các dị thường cao của khí radon, tạo thành một số mặt tam giác rõ rệt trên địa hình. 

III.  ĐẶC ĐIỂM TAI BIẾN ĐỊA CHẤT VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH 

Vùng nghiên cứu nằm ở nơi xung yếu, chịu sự tác động của hệ thống đứt gãy lớn hoạt động 

trong giai đoạn kiến tạo hiện đại. Vì vậy, ngoài tai biến địa chất do tác nhân nội lực trong vùng, 

còn có các tai biến địa chất do tác nhân ngoại sinh và nhân sinh. Những tai biến đáng lưu ý nhất là 

động đất, tai biến liên quan tới hoạt động của dòng chảy sông Hồng, sông Đà và tai biến nứt đất 

do hoạt động kiến tạo hiện đại. Sau đây sẽ trình bày các loại tai biến kể trên. 

1. Tai biến địa chất liên quan đến tác nhân nội sinh 

a. Động đất: Năm 1958, xảy ra trận động đất ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc, chỉ cách Ba Vì 40 km về 

phía đông bắc. Cường độ ở chấn tiêu của động đất này Io = 6, độ sâu chấn tiêu h = 20 km và chấn 

cấp M = 5,3 độ Richter [11]. Động đất được xếp vào loại mạnh, chấn tiêu sâu, nên chấn động lan 

truyền rộng. Tổng hợp phân tích các tài liệu cho thấy đặc trưng địa chấn của các đứt gãy như sau: 

- Đứt gãy Sông Hồng - Sông Chảy: H = 25 km; Mmax = 6,2;  hmin (Mmax) = 17 km; Iomax = 8. 

- Đứt gãy Sông Lô: Mmax = 5,5; Iomax = 7. 

- Các đứt gãy bậc 2: Mmax = 5,5, Iomax = 7. 

Địa phận Ba Vì nằm trong phạm vi ảnh hưởng của đới sinh động đất với Mmax = 6,2-0,3 độ 

Richter, độ sâu chấn tiêu h = 15-20 km và Iomax = 8 (thang MSK-64). Tại Hòa Bình đã xảy ra nhiều 

lần động đất kích thích, liên quan với áp lực nước của hồ Hòa Bình. 

b. Nứt, trượt đất: Các điểm nứt đất trên bình đồ phân bố tập trung thành các dải trùng với 

phương á kinh tuyến và phương TB-ĐN của các đứt gãy tái hoạt động trong hiện đại.  

Năm 1996, tại sườn phía đông đồi Ông Tượng xuất hiện hàng loạt vết nứt kéo dài trên 500 m 

theo phương kinh tuyến, từ Trạm Phân phối điện qua Cơ quan Tỉnh ủy Hòa Bình đến nhà máy 

nước thị xã. Ở vùng Trạm Phân phối điện thấy 3 khe nứt lớn chạy song song nhau phương á kinh 

tuyến.  Hiện tượng trượt đất làm đường bê tông phía trên Trạm hạ thế bị sụt xuống tới 1,6 m. 

Tường ở đây đã được kè bằng đá và xi măng, nhưng vẫn bị phá hủy nghiêm trọng [12]. 

Ở các vùng phía bắc và phía nam đồi Ông Tượng cũng quan sát được khá nhiều vết trượt đất. 

Tại bờ trái sông Đà, cách đập thủy điện khoảng 1 km về phía hạ lưu có một vết trượt rộng 70 m, 

cao 50 m , mặt trượt có phương kinh tuyến (9060). 



Vùng thị xã Hòa Bình nằm trên một trũng kéo dài theo phương B-N (Hình 10). Trũng có dạng 

địa hào kéo dài trùng với đới đứt gãy Hòa Bình - Sơn Dương - Mèo Vạc đã trình bày trên. Hai bên 

rìa tây và đông của trũng phát triển các đới đứt gãy song song kéo dài không liên tục tới hàng trăm 

kilomet . 

Đới đứt gãy phía tây Hòa Bình chạy dọc theo sườn đồi Ông Tượng và đi qua làng Chăm kéo 

dài nhiều kilomet về phía nam Hòa bình. Chiều rộng của đới tới 2-3 km gồm nhiều đứt gãy gần 

song song, có góc dốc 60-90o. Đới đứt gãy phía đông là đứt gãy thuận, cắt dọc sườn các dãy núi 

rìa đông của trũng và có góc dốc 40-60o (Hình 11). Đới có chiều rộng 1-5 km. Kết quả đo địa vật 

lý của Viện Địa chất (Viện KH&CN VN) năm 1998 với các phương pháp đo sâu điện, trọng lực, 

địa chấn nông phân giải cao đã khẳng định được sự tồn tại của 2 đới đứt gãy á kinh tuyến ở đây. 

Biểu hiện hoạt động hiện đại của các đới đứt gãy này thể hiện rõ qua các kết quả đo xạ khí 

radon. Các số liệu đo đã ghi nhận được tại vùng nứt đất đồi Ông Tượng nhiều điểm dị thường rất 

cao của các khí Rn và Hg so với phông chung [2]. 

Tại đầm lầy Phương Lâm đã khoan được các trầm tích Đệ tứ dày gần 60 m. Điều đó chứng tỏ 

vùng trung tâm của địa hào Hòa Bình sụt liên tục trong Đệ tứ và có tốc độ khá lớn. Như vậy, có 

thể nhận thấy dọc rìa tây thị xã Hòa Bình phát triển nhiều nơi nứt đất, trượt đất mạnh mẽ trùng 

hoàn toàn với vị trí của đới đứt gãy á kinh tuyến đã mô tả trên. 

Kết quả của 2 đợt khảo sát thực địa năm 2011 của chúng tôi lại phát hiện thêm những bằng 

chứng mới về hoạt động hiện đại của đứt gãy á kinh tuyến tại thị xã Hòa Bình. Vùng sườn tây đồi 

Ông Tượng gần Cơ quan Tỉnh ủy Hòa Bình đã được kè năm 1999 lại tiếp tục bị nứt. Sườn đồi bị 

trượt và đang phải kè đá kéo dài trên 200 m (Hình 12). Đi về phía nam thị xã, một số nhà dân nằm 

trên đứt gãy rìa tây Hòa Bình (cách cơ quan Tỉnh ủy 2 km) cũng bị sạt, trượt mạnh. Bờ tường đã 

được xây và kè bằng đá bị nứt vỡ và trượt cả mảng xuống phía dưới (Hình 13). 

Đới đứt gãy á kinh tuyến phía đông thị xã Hòa Bình (gọi là đứt gãy Suối Đen) cũng đã được đo 

địa vật lý năm 1998 và nhận thấy đây là đứt gãy thuận [2]. Năm 1996, tại đây đã xảy ra hiện tượng 

sạt lở mạnh ở bờ phải suối Đen. Cầu qua suối này đã bị lún và sửa chữa nhiều lần. Hiện nay đã 

phải làm cầu mới, gọi là cầu Đồng Tiến. Tháng 9/2000 hàng chục nhà dân tại Đồng Tiến nằm trên 

đường ở dọc đới đứt gãy phía đông này đã bị nứt vỡ và hư hỏng. Vào ngày 5/12/2010, 5 nhà dân 

tại tổ 20, phường Đồng Tiến, thị xã Hòa Bình có nguy cơ bị nứt đổ, sạt lở đất, làm hỏng nhà (Hình 

8, 9). Nguyên nhân sâu xa là hoạt động hiện đại của đứt gãy Suối Đen làm dịch chuyển ngầm trong 

lòng đất, dẫn đến vỡ ống nước. Hiện tượng sụt lún đất tương tự đã xảy ra lặp đi lặp lại tại khu dân 

cư này tới 3 lần trong 10 năm qua (1996, 2000 và 2010). 

Như vậy ở cả hai đới đứt gãy rìa đông và tây thị xã Hòa Bình đều đã nhiều lần xảy ra sụt lún, 

nứt trượt đất, làm hư hại nhà cửa và các công trình xây dựng. 

- Sụt lún nền đất ở xã Phong Vân, huyện Ba Vì: Trong năm 2010-2011, nhiều nhà dân ở xóm 

Nội, xã Phong Vân bị nứt đất và sụt lún nghiêm trọng. 

Qua 2 đợt khảo sát năm 2011, phát hiện các hố sụt tại 2 thôn ở xã Phong Vân, Ba Vì phân bố 

theo phương á kinh tuyến. Các hố chạy dài theo khe nứt á kinh tuyến, cắt ngang qua nhà dân và 

tiếp tục xuất hiện trên cùng một đường nứt ở sân phía trước nhà. Tiếp tục đi theo khe nứt này tới 

lò gạch, ta thấy khe nứt chạy dọc đê, làm sạt mái đê (Hình 17). Đi tiếp về phía bắc 200 m là tới 

nơi sạt lở bờ sông năm 2003 mà đã được kè đá. Như vậy hiện tượng sạt lở bờ sông tại đây xảy ra 

đã gần chục năm qua và cũng lặp đi lặp lại. Bản chất của hiện tượng này là các khe nứt kiến tạo 



làm nứt ngầm lòng đất. Các khe nứt có thể dài vài trăm mét phương á kinh tuyến, song song nhau. 

Nước làm rỗng lòng đất, dẫn tới sụt lún bề mặt, tạo các hố sụt dọc theo khe nứt. 

- Sụt lún nền đất, nứt vỡ đê ở xã Tân Đức, Việt Trì: Hiện tượng sạt lở bờ sông ở vùng Tân Đức 

đã có từ lâu. Đê sông Hồng ở đoạn Tân Đức có từ thời nhà Lý. Đặc biệt đoạn đê Tân Đức - Minh 

Nông đã bị vỡ nhiều lần, lần gần đây nhất là vào năm 1971. Từ thời nhà Nguyễn, năm 1835, đã 

phải xây kè cao 5 m, dài 200 m ở Minh Nông với vật liệu là đá hộc, đá ong. Năm 1998, hiện tượng 

sạt lở đất bờ sông Hồng đã làm mất gần hết diện tích đất bãi giữa. Năm 1998-1999, Nhà nước cho 

xây kè dài 1.000 m, cao 5 m, để chống sạt lở bờ sông. Đến năm 2000, đoạn kè này đã bị lũ cuốn 

trôi hoàn toàn, không để lại dấu vết. Diện tích đất của xã Tân Đức nằm ở ngoài đê sông Hồng còn 

lại rất ít. Năm 1993, diện tích đất này khoảng 452 ha, nhưng từ 1994 đến nay, sông Hồng đã cuốn 

trôi hơn 400 ha, hiện chỉ còn lại khoảng 50 ha.   

Trên bản đồ địa chất Đệ tứ [15] vùng Ba Vì, ta nhận thấy các  đứt  gãy á kinh tuyến làm dịch 

chuyển các đứt gãy TB-ĐN, chứng tỏ các đứt gãy này rất trẻ và có hoạt động  hiện đại. Trên bản 

đồ này có thể nhận thấy phần lớn các điểm nứt, vỡ đê và xói lở bờ sông có vị trí trùng với các đứt 

gãy á kinh tuyến như Cổ Đô, Phú Cường và Tân Đức. 

Từ những vấn đề nêu trên có thể rút ra nhận định sau: có nhiều nguyên nhân gây ra xói lở bờ 

sông và nứt vỡ đê. Các nguyên nhân này có thể chia ra: hoạt động hiện đại của các đứt gãy kiến 

tạo, tính chất vật lý và cơ học của đất (sụt lún nền đê, biến dạng thấm, xói ngầm, bục đất, cát chảy), 

hoạt động của con người và hoạt động của sinh vật. 

Tại những nơi có đứt gãy cắt qua, thường nhận thấy các đới khe nứt phát triển ở quy mô lớn. 

Tại xã Tân Đức, năm 1996 các đới khe nứt nằm sát bờ sông và một số khe nứt phát triển định 

hướng như khe nứt kiến tạo (Hình 19). Sau khi vùng này đã bị xói lở và rơi hết xuống sông, năm 

2003 lại thấy các khe nứt ở đúng vị trí của đứt gãy á kinh tuyến này, cách nơi chụp ảnh năm 1996 

khoảng 1 km về phía bắc. Các khe nứt cắt ngang qua lớp bê tông kè trên đê và kéo dài tới >50 m 

về phía bắc vào trong ruộng mía. Như vậy là sau 8 năm (từ 1996 đến 2004), vị trí của đới khe nứt 

vẫn không đổi, mà chỉ tịnh tiến xa hơn về phía bắc do hiện tượng xói lở mạnh mẽ của sông Hồng. 

Sự phát triển theo tuyến kéo dài của đới khe nứt trong nhiều năm cho thấy: các khe nứt này phải 

do một nguyên nhân sâu xa nào đó tạo nên, chứ không chỉ đơn thuần là khe nứt do co ngót trầm 

tích. Nếu chỉ đơn thuần là khe nứt do co ngót trầm tích, thì tại sao trên cùng một khu vực bãi sông, 

các lớp đất có thành phần tương đối đồng nhất, chỉ xảy ra nứt vỡ lặp đi, lặp lại đúng những nơi đã 

có trước? Các khe nứt này phát triển cả trên đê xã Thụy Vân - nơi đê vỡ năm 1971. Như vậy, có 

thể nhận thấy vị trí những chỗ nứt đê và bãi sông mô tả trên trùng hoàn toàn với vị trí đứt gãy á 

kinh tuyến Hoà Bình - Sơn Dương - Mèo Vạc [4]. 

Từ đây, có thể rút ra nhận định: các đứt gãy kiến tạo hoạt động hiện đại là tiền đề tạo ra đới dập 

vỡ ngầm ở dưới sâu, với nhiều khe nứt làm cho nước rút xuống sâu, lớp đất trên mặt bị khô sinh 

ra nứt nẻ như đã mô tả trên. Kết quả hoạt động của đứt gãy tạo ra đới dập vỡ kiến tạo là tiền đề 

gây ra co ngót trầm tích và gây sụt, sạt lở, trôi đất ngầm, biến dạng thấm trong các lớp đất thuộc 

đới dập vỡ kiến tạo. Điều này sẽ dẫn đến sạt và trượt mạnh mẽ ở bờ sông và đê. 

- Nứt đất, nứt trạm bơm tại xã Minh Đạo, Việt Trì: Tại xã Minh Đạo, ở Trạm bơm nước của 

Nhà máy giấy Bãi Bằng quan sát được hiện tượng nứt vỡ tường và nền trạm bơm. Tường trạm 

bơm xây trên móng bê tông dày 80 cm, đặt trên nền đá gốc rắn chắc, song vẫn bị nứt vỡ. Khe nứt 

kéo dài tới 10 m xé ngang tường trạm bơm, chứng tỏ có hiện tượng sụt lún trong lòng đất, làm 

biến dạng móng của trạm bơm này (Hình 20). 



 

 



 



 



 

  

Hình 21. Đất nứt dài hàng chục mét dọc 

khe nứt á kinh tuyến cắt ngang bờ sông 

Lô tại xã Minh Đạo (Việt Trì ) năm 2011. 



Hình 20. Khe nứt dài >10 m trên tường 

trạm bơm của Nhà máy giấy Bãi Bằng tại 

xã Minh Đạo (Việt Trì) năm 2011. 

  
Phía sau trạm bơm, ngay bờ phải sông Lô lộ ra các đá gốc đã bị phong hóa có màu vàng nâu. 

Tại đây quan sát được các khe nứt ngầm dài trên 10 m theo phương á kinh tuyến cắt ngang bờ sông 

Lô. Nước chảy theo khe nứt gây xói ngầm, tạo thành các hố sụt nhỏ tương tự kiểu hố sụt quan sát 

được tại Ba Vì và Hòa Bình (Hình 21).Trên ảnh vệ tinh có thể nhận thấy: vùng trạm bơm này nằm 

trên phần kéo dài của đới đứt gãy á kinh tuyến từ Hòa Bình kéo qua Ba Vì và Việt Trì. Đứt gãy 

này còn kéo dài nhiều kilomet về phía bắc. 

2. Tai biến địa chất do tác nhân ngoại sinh 

Trong hệ thống sông ngòi chảy qua khu vực đáng lưu ý nhất là sông Hồng, sông Đà. Hoạt động 

xói lở hai bên bờ các sông này rất phức tạp. Sau đây sẽ điểm qua hoạt động xói lở của hai sông 

chính là sông Hồng và sông Đà. 

- Hiện trạng xói lở bờ sông ở vùng Ba Vì: Hơn 60 hộ dân thôn Vân Hội, xã Phong Vân đang 

phải tranh giành từng tấc đất với “hà bá” do hiện tượng sạt lở bờ sông Đà. Khu vực sạt lở hiện nay 

của toàn xã Tân Phong hiện đã kéo dài 776 m, trong đó đoạn sạt lở nghiêm trọng nhất dài khoảng 

450 m.  

Trong vòng 1 tháng, tình hình sạt lở dọc phía hữu ngạn sông Đà - sông Hồng, đoạn chảy qua 

xã Tản Hồng và Châu Sơn (huyện miền núi Ba Vì) càng trở nên nghiêm trọng. Đến thời điểm này 

nhà của 30 hộ dân đã bị đổ xuống sông. Tại các vùng lân cận trên địa bàn Ba Vì còn khoảng 200 

căn nhà, khu vườn khác cũng có nguy cơ bị sạt lở bất cứ lúc nào. Ước tổng thiệt hại ban đầu lên 

đến hàng chục tỷ đồng.   

3. Định hướng công tác phòng tránh tai biến địa chất 

Với cấu trúc địa chất phức tạp, tai biến địa chất do tác nhân nội sinh gồm chủ yếu các đứt gãy 

sinh động đất và nứt đất. Để phòng ngừa tránh hư hại nặng do động đất xảy ra, cần phải tính cấp 

động đất khi tiến hành thiết kế, thi công các công trình xây dựng, tăng cường kết cấu cho các công 

trình xây dựng. 

Các tai biến do ngoại lực quan trọng nhất ở vùng Ba Vì - Hòa Bình là hiện tượng xói lở bờ 

sông. Hiện tượng xói lở bờ là tiềm năng tai biến phá hoại đê quan trọng, cho nên cần lưu ý gia cố 

đê và tránh xây dựng công trình hay tăng trọng tải trên đoạn sông này. Nguyên nhân xói lở bờ 

sông, xói lở đê, vỡ đê không chỉ là do tác động của dòng chảy, mà còn do tác động của các đứt 

gãy kiến tạo hiện đại. 

Hiện nay, cát sỏi ở lòng sông đang bị khai thác một cách bừa bãi, dễ gây ra các tai biến. Vì vậy 

phải chỉnh đốn việc khai thác cát sỏi một cách hợp lý, cấm khai thác ở những chỗ xung yếu. Để 

khắc phục sự cố nứt vỡ, sụt đất tại những nơi có đứt gãy kiến tạo hiện đại hoạt động, không thể áp 

dụng kiểu kè cứng bằng đá và bê tông thông thường như hiện nay ngành Thuỷ lợi vẫn làm và áp 

dụng rộng rãi cho tất cả mọi khu vực xói lở bờ sông trên toàn quốc. Những đoạn kè kiểu này 

thường bị phá hoại trong thời gian rất ngắn (từ 6 tháng đến 3 năm) như đã quan sát được tại Tân 

Đức (Việt Trì), Trung Hà (Vĩnh Phúc) và nhiều nơi khác nữa [5, 7, 8]. Những nơi sông xói lở do 

các nguyên nhân khác thì có thể áp dụng kiểu kè truyền thống hiện nay. Còn những nơi xói lở, nứt 

vỡ đê có liên quan với đứt gãy hoạt động hiện đại, cần xây dựng kè mềm bằng các vật liệu khác 

như ghép bê tông miếng như kiểu kè đê biển, hoặc kè bằng các phương pháp mới như lưới nhựa, 



vải địa kỹ thuật để giảm tải trọng, đồng thời các vật liệu này còn có khả năng biến dạng theo thời 

gian với sự hoạt động trở lại của các đứt gãy kiến tạo trẻ. Tại những nơi này cần kết hợp trồng cây 

như: tre, cỏ Vertiver có rễ dài, lên mái kè để tăng độ bền, bảo vệ và tăng tuổi thọ cho lớp vật liệu 

nhân tạo trong đê. 

 Dọc vùng từ Cao Phong (Hòa Bình) đến Nhà máy giấy Bãi Bằng (Việt Trì) đều nhận thấy có 

nứt đất và hư hại công trình xây dựng. Như vậy đứt gãy á kinh tuyến đang hoạt động như mô tả ở 

phần đầu bài báo đã gây ra nhiều nguy cơ lớn cho con người. Nếu có thể, nên di dân ở Cao Phong, 

Mai Châu và Thị xã Hòa Bình (nơi nằm trên đứt gãy như Cơ quan Tỉnh ủy Hòa Bình, khu Đồng 

Tiến) đi nơi khác. Khu dân cư tại xã Phong Vân, Ba Vì cũng cần có biện pháp giúp dân di cư đi 

nơi khác. Đây là những vùng rất khó khắc phục. Nếu khắc phục thì hiện tượng nứt vỡ rất có thể sẽ 

lặp lại, dù chưa xảy ra động đất. 

IV. KẾT LUẬN 

Từ việc mô tả các tai biến địa chất trên với các điểm có hiện tượng sụt lún, nứt đất tại Cao 

Phong (Hòa Bình), đồi Ông Tượng và phường Đồng Tiến (thị xã Hòa Bình), xã Phong Vân (Ba 

Vì) xã Tân Đức và Minh Đạo (Việt Trì) cho phép rút ra nhận định : 

1. Hiện tượng nứt đất, sụt lún và hư hỏng các công trình xây dựng tại 5 điểm mô tả trên rất 

giống nhau về hình thái; 

2. Hiện tượng nứt sụt đất tại những nơi nói trên phần lớn đều xảy ra trên quy mô lớn, lặp đi lặp 

lại tại cùng một vị trí trong thời gian dài; 

3. Năm điểm nứt sụt đất nói trên đều nằm trên cùng một đới đứt gãy á kinh tuyến Hòa Bình - 

Sơn Dương - Mèo Vạc. Đới đứt gãy này đã được chứng minh là có hoạt động hiện đại rõ rệt và 

mạnh hơn đứt gãy Sông Hồng trong kỷ Đệ tứ. Tại 2 nơi ở Hòa Bình (thị xã Hòa Bình và huyện 

Mai Châu), đới đứt gãy này đã được kiểm chứng bằng nhiều phương pháp địa vật lý và địa hóa 

[2], đã chứng minh được hoạt động hiện đại của các đứt gãy này gây ra các tai biến đã mô tả trên. 

Đới đứt gãy á kinh tuyến Hòa Bình - Việt Trì đã được chứng minh là có biểu hiện hoạt động hiện 

đại. Do vậy, tại Ba Vì và Việt Trì hiện tượng nứt vỡ đê và sụt đất cũng có liên quan với hoạt động 

của đới đứt gãy á kinh tuyến này. Những nhận định này mới là kết quả bước đầu, hoạt động hiện 

đại của các đứt gãy này còn cần tiếp tục nghiên cứu trong tương lai. 
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